
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG Ngày giờ in: 05/02/2026 08:06:24

184 Trần Hưng Đạo, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Đơn vị:Chi nhánh Tiền Giang Điện thoại: 02923.832.175

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG - BÁO GIÁ

Ngày 04 tháng 02 năm 2026 Số: 58-58-DNDH00083-02-26

Khách hàng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM NHUẬN PHÁT - MST: 0317651226

HAMACO trân trọng thông báo đơn hàng của Quý khách hàng, như sau:

STT
Mã

hàng
Tên hàng quy cách ĐVT SL Đơn giá

%
CK

% CK
Thêm

CK
Khác

Thành tiền
Tình hình
hàng hòa

1 748313
SON DS WS HS BJ9 IML
Base A 5L

lon 4 1.663.200 7,0 6.187.104 Đủ hàng

2 355597
Son DS WS BJ9-Base A
Bong.15L

thùng 10 4.714.200 7,0 43.842.060 Thiếu hàng

3 279149
DS Son WS HIGHSHEEN
BJ9-AP, 1L

lon 6 369.360 7,0 2.061.030 Đủ hàng

4 279150
DS Son WS HIGHSHEEN
BJ9-BP, 1L

lon 6 354.240 7,0 1.976.658 Đủ hàng

5 279151
DS Son WS HIGHSHEEN
BJ9-CP, 1L

lon 6 345.600 7,0 1.928.448 Đủ hàng

6 355594
Son DS WS BJ8-Base A
Mo. 15L

thùng 8 4.714.200 7,0 35.073.648 Đủ hàng

7 875175
SON DS EC ANTIVIRUS
SHEEN 99AB BASE A 1L

lon 6 141.480 7,0 789.456 Đủ hàng

8 875176
SON DS EC ANTIVIRUS
SHEEN 99AB BASE B 1L

lon 6 136.080 7,0 759.324 Đủ hàng



9 878338
SON DS EC ANTIVIRUS
SHEEN 99AB BASE C 1L

lon 6 108.000 7,0 602.640 Đủ hàng

10 875181
SON DS EC ANTIVIRUS
99AB BASE A 15L

thùng 12 1.843.560 7,0 20.574.132 Đủ hàng

11 875158
SON DS EC ANTIVIRUS
MATT 99A BASE A 5L

lon 4 626.400 7,0 2.330.208 Thiếu hàng

12 875161
SON DS EC ANTIVIRUS
MATT 99A BASE A 15L

thùng 2 1.773.360 7,0 3.298.450 Đủ hàng

13 876137
SON LOT NGOAI THAT
DS WS A936 15L

thùng 12 2.449.440 7,0 27.335.748 Đủ hàng

14 750971
SON MAX TOUGH BM
28CB-BASE A IML 5L

lon 12 515.160 7,0 5.749.188 Thiếu hàng

15 750972
SON MAX TOUGH BM
28CB-BASE A IML 15L

thùng 13 1.408.320 7,0 17.026.594 Đủ hàng

16 750980
SON MAX TOUGH MO
28C-TRANG IML 15L

thùng 4 1.317.600 7,0 4.901.472 Đủ hàng

17 750981
SON MAX TOUGH MO
28C-BASE A IML 5L

lon 4 469.800 7,0 1.747.656 Thiếu hàng

18 750881
SON MAX TOTAL BM
30CB-BASE A IML 5L

lon 8 372.600 7,0 2.772.144 Thiếu hàng



19 750882
SON MAX TOTAL BM
30CB-BASE A IML 15L

thùng 13 1.008.720 7,0 12.195.430 Đủ hàng

20 750961
SON MAX TOTAL MO
30C-BASE A IML 5L

lon 4 332.640 7,0 1.237.420 Thiếu hàng

21 750962
SON MAX TOTAL MO
30C-BASE A IML 15L

thùng 4 907.200 7,0 3.374.784 Đủ hàng

22 877410
SON LOT MAX NGOAI
THAT 48C IML 5L

lon 4 550.800 7,0 2.048.976 Đủ hàng

23 877411
SON LOT MAX NGOAI
THAT 48C IML 15L

thùng 4 1.506.600 7,0 5.604.552 Đủ hàng

24 840931
SON MAX CPHQ MO
MK14-TRANG IML 5L

lon 18 235.440 7,0 3.941.262 Thiếu hàng

25 840932
SON MAX CPHQ MO
MK14-TRANG IML 15L

thùng 25 658.800 7,0 15.317.100 Đủ hàng

26 318510
DS AQUATECH WP
W759-70620 20KG

thùng 1 2.919.240 7,0 2.714.893 Đủ hàng

27 318511
DS AQUATECH WP
W759-70620 6KG

lon 1 926.640 7,0 861.775 Đủ hàng

28 930120
CT AQUATECH 3IN1
TR.SU V189-75700 6KG

lon 1 680.400 7,0 632.772 Đủ hàng



29 930124
CT AQUATECH 3IN1
TR.SU V189-75700
20KG

thùng 1 2.224.800 7,0 2.069.064 Đủ hàng

30 141619
DS PUY 40K /A502-
29133

bao 10 483.840 14,0 4.161.020 Đủ hàng

31 390586
Bot tret tuong trong nha
dulux 40kg

bao 10 358.560 14,0 3.083.620 Đủ hàng

32 454313
BOT TRET MXL TRONG
NGOAI A502-29137
40KG

bao 10 279.720 14,0 2.405.590 Đủ hàng

33 876136
SON LOT NGOAI THAT
DS WS A936 5L

lon 8 894.240 7,0 6.653.144 Đủ hàng

Cộng 245.257.362

Số tiền bằng chữ: Hai trăm bốn mươi lăm triệu hai trăm năm mươi bảy nghìn ba trăm sáu mươi hai đồng.

Ghi chú:

Số tài khoản: 011.100.000059.3 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Cần Thơ

114.0000.14061 Ngân hàng TMCP Công Thương Viêt Nam - CN Cần Thơ

741.00.33.380 Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - CN Cần Thơ

HAMACO xin cám ơn Quý khách hàng đã quan tâm. Cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ ĐPBH Nguyễn Thị Bé Ngọc (0868226181)


